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WEEK 17- Grade 6 

UNIT 6: COMMUNITY SERVICES 

Period 51: Page 47 

I. VOCABULARY: (review)   

         

No. Words Meanings 

1.  in ở trong 

2.  on ở trên 

3.  at Tại ... 

4.  above Phía trên 

5.  under Phía dưới 

6.  behind Phía sau 

7.  in front of Phía trước 

8.  To the left of Bên trái 

9.  To the right of Bên phải 

10.  Between ...and ... ở giữa (2 người 2 vật) 

11.  among ở giữa (nhiều người nhiều vật) 

12.  inside Bên trong 

13.  outside Bên ngoài 

14.  opposite Đối diện 

 

II. GRAMMAR 

1. Articles (Mạo từ): “a/an/the” 

Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nhắc đến một đối tượng xác 

định hay không xác định. 

 

  “a/an” + singular count noun (danh từ số ít đếm được)  

 Khi người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được. 

 

 “the” + noun (danh từ )  

Khi danh từ chỉ đối tượng/sự vật được cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng 

nào đó. 

E.g.  - Is there a train station near here? 

 - The train station is on the Queen’s street. 

 - The man next to Nhi is my friend. (cả người nói và người nghe đều biết đó là 

        người đàn ông nào) 

 - The sun is big. (Chỉ có một trái đất, điều này ai cũng biết) 

 

2. Prepositions of place (giới từ chỉ nơi chốn) 
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 Là những từ thường đi kèm với những danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm, vị trí để miêu 

tả. 

Các giới từ chỉ nơi chốn thường là:  

 in/ on/ at/ next to/ near/ opposite/ between .../ ... + N (danh từ) 

e.g - The train station is next to the park. 

 - It’s between the police station and the hospital 

 - It’s opposite the post office 

III. EXERCISES 

1. Put the suitable article or no article in each blank to complete the sentences. 

(Articles) 

1. I would like to live by __________ sea 

A. the    B. a    C. an   D. no article 

2. Thank you. That was __________very nice lunch. 

A. a    B. an    C. the   D. no article 

 

2. Choose A, B, C or D to complete the sentences. (Prepositions of place) 

1. I eat __________ home with my family 

 A. at          B. in           C. on            D. beside 

2. There is a clock__________ the wall in class. 

 A. near               B. across                 C. on                   D. at 

3. Where is Susan? She is sitting__________ Jim. 

 A. on              B. under                C. between             D. next to 

4. We’re studying __________ Ha Noi University. 

 A. at            B. in             C. of                D. from 

5. My pen is __________ the books and the computer. 

 A. among             B. down            C. up             D. between 

6. I saw a mouse __________ the chair. 

 A. among            B. between             C. in               D. behind 

 




